Đề mẫu
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1. Kí hiệu nào dùng để diễn đạt “7 lớn hơn 5”?
A. 7 < 5
B. 7 > 5
C. 7 = 5
D. 7 ≤ 5

Câu 2. Trong các số 0; 4; 9; 2, số nhỏ nhất là
A. 0
B. 2
C. 4
D. 9
II. Trắc nghiệm đúng – sai
Câu 13. Xét các mệnh đề về hai số 7 và 12.
a) 7 < 12.
b) 12 < 7.
c) 7 = 12.
d) 12 ≤ 7.

Câu 14. Xét các số 0; 3; 6; 9.
a) 0 là số nhỏ nhất trong bốn số.
b) 6 nhỏ hơn 3.
c) 9 là số lớn nhất trong bốn số.
d) 3 lớn hơn 9.

III. Trả lời ngắn
Câu 15. Trong các số 4; 9; 1; 7, số nhỏ nhất là bao nhiêu?
Trả lời: 1

Câu 16. Trong các số 25; 52; 205; 502, số lớn nhất là bao nhiêu?
Trả lời: 502

IV. Tự luận
Câu 19. Điền kí hiệu >, < hoặc = vào chỗ trống:
a) 9 ... 12.
b) 15 ... 15.
Đáp án:
a) Vì 9 nhỏ hơn 12 nên 9 < 12. (0,50 điểm)
b) Vì hai số bằng nhau nên 15 = 15. (0,50 điểm)

Câu 20. Trong các số 6; 0; 14; 9:
a) Số nào nhỏ nhất?
b) Số nào lớn nhất?
Đáp án:
a) Số nhỏ nhất là 0. (0,50 điểm)
b) Số lớn nhất là 14. (0,50 điểm)
